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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƢƠNG 
 

Bản án số: 63/2023/HS-ST 

Ngày 25-9-2023 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Thanh Nam 

Các Hội thẩm nhân dân: ông Vũ Đình Mạnh và bà Nguyễn Thị Hải.
 

- Thư ký phiên tòa: ông Lê Văn Hiếu – Thƣ ký Toà án nhân dân huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dƣơng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương tham 

gia phiên toà: Bà Ngô Thị Quế - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh 

Hải Dƣơng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 58/2023/TLST-HS ngày 

12 tháng 9 năm 2023, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 62/2023/QĐXXST-HS 

ngày 15 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn P, sinh năm 1990; nơi sinh: xã CB, huyện BG, tỉnh Hải Dƣơng; 

nơi cƣ trú: thôn HB, xã CB, huyện BG, tỉnh Hải Dƣơng; nghề nghiệp: lao động tự do; 

trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn P1 (đã chết) và bà Phạm Thị P2 (đã chết); có vợ là 

Nguyễn Thị Mỹ P3 và 01 con;  

Tiền án: Bản án số 66 ngày 14/9/2022, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh 

Hải Dƣơng xử phạt 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 17/3/2023, bị cáo chấp 

hành xong hình phạt  

Tiền sự: Ngày 29/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Bì, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dƣơng quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã trong thời hạn 

03 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 29/10/2021, bị cáo chấp 

hành xong quyết định.  

Nhân thân:  

- Ngày 21/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh 

Hải Dƣơng quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã trong thời hạn 03 tháng về 

hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.  

- Ngày 30/01/2019, TAND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dƣơng quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời gian 24 

tháng. Ngày 01/02/2021, bị cáo chấp hành xong quyết định;   
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- Ngày 22/6/2021, Công an xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dƣơng 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi trộm cắp 

tài sản. Ngày 30/7/2021, bị cáo chấp hành xong quyết định;   

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/6/2023, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Hải Dƣơng. Có mặt. 

- N ƣ     o ch   cho bị cáo:  ng Phạm Văn Điều - Trợ giúp viên pháp lý 

thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nƣớc tỉnh Hải Dƣơng. Có mặt. 

-  ị hạ   Anh Vũ Đức K, sinh năm 1975; Địa chỉ: Thôn Bá Hợp, xã Long Xuyên, 

huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dƣơng. Vắng mặt. 

- N ƣ   c  q   n l  , n h      l  n q  n: Anh Phạm Văn B, sinh năm 1987; Địa 

chỉ: Thôn BĐ, xã CB, huyện BG, tỉnh Hải Dƣơng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Sáng ngày 28/4/2023, Nguyễn Văn P điều khiển xe mô tô BKS: 34M2-9423 đi 

từ nhà đến huyện CG, tỉnh Hải Dƣơng để xin việc nhƣng không xin đƣợc nên P đi về. 

Khoảng 08 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi qua thôn BH, xã LX, huyện BG, tỉnh Hải 

Dƣơng, P phát hiện nhà anh Vũ Đức K có nhốt nhiều gà ở khu vực sân vƣờn nên P 

nảy sinh ý định chiếm đoạt. Quan sát thấy nhà anh K không có ai ở nhà, P để xe ở 

đƣờng rồi trèo qua bờ tƣờng vào trong khuôn viên đất của gia đình anh K, đi đến khu 

chuồng gà, mở cửa chuồng bắt 3 con gà chọi (gồm 1 con nặng 2,1kg, 1 con nặng 

2,6kg, 1 con nặng 2,8kg) cho vào bao nhặt ở vƣờn nhà anh K. Sau đó, P trèo tƣờng ra 

ngoài mang đến nhà anh Phạm Văn B ở thôn BĐ, xã CB, huyện BG bán cho anh B 

với giá 500.000 đồng. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, anh K về nhà phát hiện bị 

mất 3 con gà chọi nên đã trích xuất camera an ninh của gia đình, trình báo Công an 

xã LX. Công an xã LX phối hợp với Công an xã CB, rà soát, triệu tập Nguyễn Văn P 

đến làm việc, P đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhƣ đã nêu trên.  

Kết luận định giá tài sản số 17 ngày 18/5/2023 của Hội đồng định giá tài sản 

trong Tố tụng hình sự kết luận: 3 con gà chọi của anh Vũ Đức K tổng trọng lƣợng 

7,5kg, trị giá 1.012.500 đồng.  

Tại bản Cáo trạng số 61/CT-VKS ngày 11-9-2023, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bình Giang truy tố bị cáo Nguyễn Văn P về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà:  

- Bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, nhất trí với quan 

điểm của ngƣời bào chữa đồng thời đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo đƣợc hƣởng 

mức án thấp nhất để bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. 

- Ngƣời bào chữa cho bị cáo xác định Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang 

truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật nhƣ bản cáo trạng đã nêu  là có căn cứ; nhất 

trí với quan điểm luận tội vị đại diện Viện kiểm sát trình bày tại phiên tòa; đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh của bị cáo thuộc hộ nghèo, giá trị tài sản 

chiếm đoạt không lớn..., cho bị cáo đƣợc hƣởng mức án từ 07 đến 09 tháng tù để bị 

cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, cải tạo thành công dân tốt. 
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- Đại diện VKSND huyện Bình Giang giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử:  áp dụng điểm b khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 và khoản 2 

(ngƣời bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo) Điều 51; Điều 38; điểm a khoản 1 

Điều 47 Bộ luật hình sự. Điểm a khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 

136 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của UBTVQH quy định về án phí và lệ phí Tòa án; tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn P 

phạm tội trộm cắp tài sản. Về hình phạt chính: xử phạt bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày tạm giam. Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ 

sung là phạt tiền đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: đã đƣợc giải quyết xong. Về 

xử lý vật chứng: Tịch thu phát mại nộp vào ngân sách nhà nƣớc xe mô tô BKS: 

34M2-9423 thuộc quyền sở hữu của bị cáo Nguyễn Văn P. Về án phí: miễn án phí 

hình sự sơ thẩm cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan, ngƣời tiến hành tố tụng, ngƣời bào chữa là hợp pháp.  

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo 

trong giai đoạn điều tra, lời khai của bị hại, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có 

trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 28/4/2023, tại 

thôn BH, xã LX, huyện BG, tỉnh Hải Dƣơng, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài 

sản của chủ sở hữu, Nguyễn Văn P đã lén lút chiếm đoạt của anh Vũ Đức K 3 con gà 

chọi, tổng trọng lƣợng 7,5kg, trị giá 1.012.500 đồng. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự, đã bị kết án về tội Trộm cắp tài sản tại Bản án số 66 ngày 14/9/2022 

của Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dƣơng, chƣa đƣợc xóa án tích lại 

tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trị giá 1.012.500 đồng nên hành vi bị cáo 

thực hiện đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang truy tố bị cáo là có căn 

cứ, đúng pháp luật.  

[3] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị 

cáo, thấy rằng: Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu. Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo 

không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội nhƣng gây thiệt hại không lớn; đƣợc 

ngƣời bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại các điểm s, h khoản 1và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự mà Hội 

đồng xét xử sẽ xem xét, áp dụng cho bị cáo khi quyết định hình phạt.  

[4] Căn cứ vào quy định của BLHS, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho 

xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm 

hình sự, Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian 

mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và đấu tranh phòng chống tội phạm chung.  

[5] Về hình phạt bổ sung: xét bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, 

thuộc hộ nghèo nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 
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[6] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi nhận lại tài sản, bị hại là anh Vũ Đức K 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thƣờng thiệt hại; ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan là anh Phạm Văn B không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 500.000 đồng đã bỏ ra 

mua gà. Do vậy, Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết về trách nhiệm dân sự 

đồng thời không truy thu số tiền 500.000 đồng của bị cáo. 

[7] Về xử lý vật chứng: Đối với xe mô tô BKS: 34M2-9423 thuộc quyền sở hữu 

của bị cáo, bị cáo dùng làm phƣơng tiện phạm tội nên cần tịch thu phát mại nộp vào 

ngân sách nhà nƣớc. 

[8] Anh Phạm Văn B mua gà của của bị cáo nhƣng không biết đó là tài sản do 

phạm tội mà có nên không có căn cứ xử lý. 

[9] Về án phí: bị cáo bị kết án nhƣng thuộc đối tƣợng hộ nghèo nên đƣợc miễn 

án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  cứ  điểm b khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 

38; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. Điểm a khoản 2 Điều 106; Khoản 2 

Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 332; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án đối với bị cáo; 

1. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Văn P phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

2. Xử phạt: bị cáo Nguyễn Văn P 08 (tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

tạm giam 30/6/2023. 

3. V  xử lý vật chứng: Tịch thu phát mại nộp vào ngân sách nhà nƣớc xe mô tô 

BKS: 34M2-9423 thuộc quyền sở hữu của bị cáo Nguyễn Văn P. 

(Đặc điểm, tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản lập 

ngày 22/9/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang và Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang).  

4. V  án phí: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Văn P.  

5. V  quy n kháng cáo: bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm; ngƣời bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án; ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo phần bản án có liên quan trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc 

bản án đƣợc niêm yết. 
 
Nơ  nhận  
- VKSND tỉnh Hải Dƣơng; 

- Sở Tƣ pháp tỉnh Hải Dƣơng; 

- VKSND huyện Bình Giang; 

- CQ CSĐT – CA huyện Bình Giang; 

- CCTHADS huyện Bình Giang; 

- CQ THAHS huyện Bình Giang; 

- Bị cáo;  

- Ngƣời bị hại; 

- Lƣu HS; Tòa án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Nam 

 


